
PHỤ LỤC 05: 

TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG TẠI THÔNG BÁO SỐ 535/TB-BTNMT NGÀY 19/9/2024 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả/ Tiến độ thực hiện  

A. THÔNG BÁO SỐ 535/TB-BTNMT NGÀY 19/9/2024 (Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban công tác Lãnh đạo 

Bộ tháng 8 và 08 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024) 
 

I. Các nhiệm vụ chung  

1 

Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trình 

Bộ Chính trị: 
    

(1) Danh mục địa danh các đảo đá, bãi cạn, 

bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên 

vùng biển Việt Nam; 

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin địa lý 

Việt Nam 

 

Đã hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn phòng Trung 

ương để báo cáo Bộ Chính trị (dự kiến báo 

cáo trong tháng 11/2024) 

Hoàn 

thành 

(2) Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng 

khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh 

thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một 

số diện tích có triển vọng, để trình cấp có 

thẩm quyền bảo đảm thời hạn. 

Cục Địa chất  

Việt Nam 
 

Đã hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn phòng Trung 

ương để báo cáo Bộ Chính trị (dự kiến báo 

cáo trong tháng 10/2024) 

Hoàn 

thành 

2 

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo, cung cấp 

đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra 

số 1351 của Bộ Chính trị về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo việc triển khai và kết quả thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối 

với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo yêu cầu và kế hoạch của Đoàn. 

Văn phòng  

Ban cán sự đảng 

Các đơn vị thuộc 

lĩnh vực được lựa 

chọn  

kiểm tra 

- Ban cán sự đảng Bộ đã có Báo cáo số 

272-BC/BCSĐTNMT ngày 27/9/2024; 

các lĩnh vực được lựa chọn kiểm tra đã có 

báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra. 

- Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực 

tiếp đối với các lĩnh vực được lựa chọn 

trong thời gian từ ngày 15-16/10/2024 

Hoàn 

thành 

3 

Tập trung cao độ cho công tác xây dựng thể 

chế, chính sách theo Chương trình xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2024 

    



2 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả/ Tiến độ thực hiện  

3.1 
Đối với các Luật, Nghị quyết trình Quốc hội 

xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8: 
    

 

Tham mưu việc tiếp thu, giải trình và hoàn 

thiện Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản 

theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và các cơ quan của Quốc hội. 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 

Cục Địa chất Việt 

Nam và các đơn vị 

có liên quan 

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục phối hợp với 

Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội để tiếp 

thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật để 

chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại kỳ 

họp thứ 8 (dự kiến thông qua ngày 

27/11/2024). 

Hoàn 

thành 

 

Hoàn thiện các dự thảo: (1) Nghị quyết của 

Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở 

thương mại thông qua thỏa thuận về nhận 

quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử 

dụng đất đối với đất khác; (2) Nghị quyết của 

Quốc hội về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai 

trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án 

tại một số tỉnh, thành phố, bảo đảm trình 

Chính phủ trước ngày 27/9/2024. 

Cục Quy hoạch 

và Phát triển tài 

nguyên đất 

 

(1) Chính phủ đã trình Quốc hội Nghị quyết 

của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án 

nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về 

nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có 

quyền sử dụng đất đối với đất khác tại Tờ 

trình số 631/TTr-CP ngày 10/10/2024 

(2) Chính phủ đã thông qua đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế 

đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến các dự án, đất đai trong các kết 

luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số 

tỉnh, thành phố; trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương 

trình xây dưng luật, pháp lệnh năm 2024; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết và gửi Bộ Tư 

pháp thẩm định. 

Hoàn 

thành 

3.2 

Đối với các văn bản trình Chính phủ hướng 

dẫn, quy định về các lĩnh vực: quản lý đất đai, 

môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý biển, 

hải đảo 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả/ Tiến độ thực hiện  

- 

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, trình Chính phủ trước ngày 20/9/2024. 

Vụ Đất đai  

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai. 

Hoàn 

thành 

- 

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020; trong đó 

nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại văn bản số 391/TTg-NN 

ngày 10/6/2024, trình Chính phủ trước ngày 

20/9/2024. 

Vụ Môi trường  

- Nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ theo 

chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Cụ thể: 

+ Vụ Môi trường đã phối hợp với các đơn 

vị trình lãnh đạo Bộ ký Công văn số 

6455/BTNMT-MT ngày 20/9/2024 về việc 

tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính 

phủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

+ Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 7066/VPCP-

NN ngày 30/9/2024, Bộ TN&MT đã tiếp 

tục hoàn thiện và trình ký Công văn số 

6821/BTNMT-MT ngày 02/10/2024 về 

việc xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ tại Công văn số 

7314/VPCP-NN ngày 07/10/2024, Bộ 

TN&MT đã tổ chức buổi làm việc với 02 

Bộ Tài chính, Tư pháp để thống nhất nội 

dung về miễn thuế nhập khẩu và xuất khẩu 

cho một số sản phẩm. Hiện nay, Vụ Môi 

trường đang trình hồ sơ báo cáo lãnh đạo 

Đang 

thực 

hiện 
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Bộ tại Phiếu trình số 2702/PT-MT ngày 

16/10/2024. 

- 

Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ 

tầng ô-dôn, trình Chính phủ trước ngày 

27/9/2024. 

Cục Biến đổi 

khí hậu 
 

Bộ đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 

78/TTr-BTNMT ngày 20/8/2024 

Cục Biến đổi khí hậu đang tiếp tục phối 

hợp với Vụ chức năng của Văn phòng 

Chính phủ hoàn thiện 

Đang 

thực 

hiện 

- 

Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, trình Chính phủ trước ngày 

30/9/2024. 

Thanh tra Bộ  

Bộ đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân 

trên Cổng TTĐT Chính phủ và đăng công 

báo; hiện Thanh tra Bộ đang hoàn thiện để 

trình phê duyệt 

Đang 

thực 

hiện 

3.3 

Các đơn vị trực thuộc Bộ theo phân công chủ 

động xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành 

các thông tư, quy chuẩn, định mức kinh tế - 

kỹ thuật; các đề án, nhiệm vụ trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ phê duyệt 

bảo đảm thời hạn; căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được phân công chủ động tham gia 

nghiêm túc, có trách nhiệm đối với các dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, 

ngành khác chủ trì, có liên quan đến các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

Các đơn vị được  

giao chủ trì 
 

- Lãnh đạo Bộ đang khẩn trương chỉ đạo 

xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong lĩnh vực môi trường, đất đai 

- Thực hiện Chương trình công tác năm 

2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

giao xây dựng 31 đề án, nhiệm vụ, tính đến 

ngày 15/10/2024 có 17/31 đề án đến hạn 

trình. Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 15/17 đề án, trong đó có 

02 đề án đang chậm trình gồm: 

(1) Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học tại các khu di sản thiên nhiên 

vùng Đông Nam Bộ (các khu dự trữ sinh 

Đang 

thực 

hiện 
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quyển, rừng ngập mặn, rừng đặc dụng, 

vườn quốc gia Cần Giờ, Bù Gia Mập, Côn 

Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Xa Mát), thời hạn 

trình trong tháng 8/2024. 

(2) Đề án Quy hoạch tổng hợp các lưu vực 

sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, thời hạn trình trong tháng 

9/2024. 

3.4 

Tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề về 

công tác xây dựng pháp luật của Bộ trong 

tháng 9/2024. 

Vụ Pháp chế Văn phòng Bộ 

Bộ đã tổ chức Hội nghị ngày 30/9/2024; 

Bộ đã ban hành Thông báo số 567/TB-

BTNMT ngày 30/9/2024 thông báo ý kiến 

kết luận của Bộ trưởng 

Hoàn 

thành 

4 

Tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XV gồm: hoàn thành 

việc trả lời các kiến nghị của cử tri, chất vấn 

của Đại biểu Quốc hội trước ngày 25/9/2024; 

chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng trả lời 

chất vấn hoặc giải trình trong các phiên họp 

của Quốc hội; báo cáo việc thực hiện các 

Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám 

sát liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, hoàn thành trước ngày 10/10/2024. 

Vụ Pháp chế 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ 

đã nhận được 88 kiến nghị của cử tri 

(trong đó, Ban Dân nguyện đã chuyển đến 

Bộ 82 kiến nghị; Văn phòng Chính phủ đã 

chuyển đến Bộ 06 kiến nghị). Đến nay, Bộ 

đã nghiên cứu, trả lời đầy đủ 88/88 kiến 

nghị. Sau kỳ họp, Bộ nhận được 67 kiến 

nghị của cử tri, (trong đó, 60 kiến nghị do 

Ban Dân nguyện chuyển đến; 07 kiến nghị 

do Văn phòng Chính phủ chuyển đến), Bộ 

đã nghiên cứu, trả lời đầy đủ 67/67 kiến 

nghị. 

 

Đang 

thực 

hiện 

5 

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế 

về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, cử tri của 

Bộ, trong đó xác định rõ thời hạn, trách nhiệm 

của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, của lãnh 

Vụ Pháp chế  

Vụ Pháp chế đã tiếp thu ý kiến của các Thứ 

trưởng, hoàn thiện trình Thứ trưởng 

Nguyễn Thị Phương Hoa, Bộ trưởng xem 

xét, ban hành 

Đang 

thực 

hiện 
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đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, 

hoàn thành trong tháng 9/2024 

6 

Tiếp tục tập trung phổ biến, tuyên truyền, tập 

huấn, theo dõi tình hình thực hiện, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, đề xuất ban hành các 

văn bản giải thích, hướng dẫn việc thực hiện 

Luật Đất đai năm 2024, Luật Tài nguyên 

nước năm 2023, Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước, các chương trình, dự án, đề án ngành 

tài nguyên và môi trường tại địa phương. 

Các đơn vị 

thuộc lĩnh vực 

đất đai, tài 

nguyên nước, 

môi trường 

 

Từ đầu tháng 9 đến nay, lãnh đạo Bộ đã chỉ 

đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các 

pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và 

trao đổi hướng dẫn giải quyết vướng mắc 

về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, biển 

và hải đảo tại các địa phương, gồm: Bến 

Tre, Hậu Giang, Nghệ An, Quảng Bình…; 

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 

Đang 

thực 

hiện 

7 

Tham mưu điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2024 của Bộ, trong đó chú ý 

điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp đối 

với các đối tượng, địa bàn chịu ảnh hưởng của 

cơn bão số 3; tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch, trong đó, lưu ý việc phát 

hiện những vấn đề tồn tại, bất cập để kiến 

nghị hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản 

quy phạm pháp luật. Xây dựng Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2025 bảo đảm khoa 

học, hợp lý, bao quát được các ngành, lĩnh 

vực, thể hiện vai trò, chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ, tránh phiền hà cho các đối 

tượng được thanh tra, kiểm tra. 

Thanh tra Bộ  

- Về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2024: Đã tham mưu, trình Bộ 

trưởng ban hành Điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 theo 

đúng chỉ đạo (tại các Quyết định số 

3087/QĐ-BTNMT và 3088/QĐ-BTNMT 

ngày 25/9/2024). Đang tiếp tục tổng hợp, 

xử lý ý kiến điều chỉnh, bổ sung của 07 

đơn vị trực thuộc Bộ sau khi Nghị quyết số 

143/NQ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ được ban hành. Dự kiến tiếp tục 

trình Bộ trưởng ban hành điều chỉnh, bổ 

sung trong tháng 11 năm 2024. 

- Về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2025: Đã trình Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự 

đảng Bộ thống nhất về Chương trình thanh 

tra, kiểm tra năm 2025 và ban hành Văn 

bản số 1047/TTr-GSXLSTT ngày 01 

tháng 8 năm 2024 gửi Thanh tra Chính phủ 

 

Hoàn 

thành 
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theo quy định; đồng thời, Thanh tra Bộ đã 

ban hành 03 văn bản hướng dẫn, đôn đốc 

các đơn vị xây dựng Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2025. Hiện nay, đang tổng 

hợp, xử lý, hoàn thiện để trình Bộ phê 

duyệt theo quy định. 

Đang 

thực 

hiện 

8 Công tác tổ chức, cán bộ     

8.1 

Khẩn trương tham mưu phương án, đề án 

kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các đơn 

vị được giao chức năng thanh tra chuyên 

ngành 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ Tổ chức cán bộ đã có Phiếu trình số 

975/PT-TCCB báo cáo Bộ trưởng và các 

Thứ trưởng và Bộ trưởng đã chỉ đạo Vụ Tổ 

chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban 

cán sự đảng tại cuộc họp gần nhất. Vụ 

TCCB sẽ báo cáo BCSĐ tại phiên họp 

ngày 18/10/2024. 

Đang 

thực 

hiện 

8.2 

Tham mưu sáp nhập Ban Quản lý các dự án 

Khí tượng thủy văn vào Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Bộ 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ TCCB đang phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện và sẽ báo cáo lãnh đạo 

Bộ trong tháng 10/2024 

Đang 

thực 

hiện 

8.3 

Điều chuyển nhiệm vụ triển khai thực hiện 

quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao 

bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu (EPR) 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ Tổ chức cán bộ đã có Phiếu trình số 

975/PT-TCCB báo cáo Bộ trưởng và các 

Thứ trưởng và Bộ trưởng đã chỉ đạo Vụ Tổ 

chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban 

cán sự đảng tại cuộc họp gần nhất. Vụ 

TCCB sẽ báo cáo BCSĐ tại phiên họp 

ngày 18/10/2024. 

Đang 

thực 

hiện 

8.4 

Tiếp thu hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn 

vị sự nghiệp thuộc Bộ 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ TCCB đã có Phiếu trình số 1014/TCCB 

ngày 04/10/2024 báo cáo Bộ trưởng và Thứ 

trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho ý kiến 

chỉ đạo trước khi báo cáo Ban cán sự đảng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ 

Đang 

thực 

hiện 
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TCCB đã  báo cáo trực tiếp Thứ trưởng tại 

buổi làm việc ngày 15/10/2024 và đang hoàn 

thiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng 

8.5 

Xây dựng báo cáo tổng thể Kế hoạch thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên, trong 

đó xác định rõ: nội dung nhiệm vụ, quy trình 

thực hiện, cá nhân phụ trách, chịu trách 

nhiệm, thời hạn hoàn thành, báo cáo Bộ 

trưởng và Ban cán sự đảng trước ngày 

30/9/2024. 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Thực hiện Công văn số 1789/VP-TH ngày 

11/10/2024 của Văn phòng Bộ về việc 

chuẩn bị báo cáo phục vụ Bộ trưởng làm 

việc với các lĩnh vực, đơn vị của Bộ, Vụ 

TCCB đã có Công văn số 1052/TCCB 

ngày 14/10/2024 gửi Văn phòng Bộ nội 

dung này để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng 

Hoàn 

thành 

9 Công tác kế hoạch - tài chính     

9.1 

Tập trung triển khai các chương trình, đề án, 

dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải 

ngân vốn đầu tư công của Bộ. 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Tính đến ngày 14/10, tổng số vốn kế hoạch 

đầu tư công đã giải ngân 

479.519/1.115.052 triệu đồng, đạt 43%. 

Đang 

thực 

hiện 

9.2 
Khẩn trương xây dựng kế hoạch dự toán 

Ngân sách Nhà nước năm 2025. 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ KHTC đã tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ 

ký Công văn số 5546/BTNMT-KHTC ngày 

15/8/2024 và Công văn số 5878/BTNMT-

KHTC ngày 28/8/2024 gửi Bộ Tài chính 

xây dựng dự toán NSNN năm 2025 và kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2025-2027, trong đó đề xuất Tổng dự 

toán chi thường xuyên năm 2025 là: 

3.772.677 triệu đồng 

Hoàn 

thành 

10 

Xây dựng báo cáo và tham mưu tổ chức Hội 

nghị chuyên đề về chuyển đổi số của Bộ, của 

ngành (mời đại biểu là đại diện các cơ quan: 

Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Văn phòng Chính phủ tham gia); trong đó, 

Cục Chuyển đổi 

số và Thông tin, 

dữ liệu tài 

nguyên, môi 

trường 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Cục Chuyển đổi số và TTDL TN&MT 

đang đề xuất lịch công tác của lãnh đạo Bộ 

Đang 

thực 

hiện 
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tập trung làm rõ yêu cầu nhiệm vụ cần triển 

khai thực hiện trong các lĩnh vực: đất đai, môi 

trường, khí tượng, thủy văn địa chất, khoáng 

sản; việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. 

11 

Tập trung tham mưu các nhiệm vụ thực hiện 

các cam kết, tham gia các diễn đàn, khuôn 

khổ hợp tác quốc tế như: thực hiện chuyển 

đổi năng lượng công bằng; tham dự Hội nghị 

COP29...; rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ 

trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về các 

nhiệm vụ cấp bách cần triển khai từ nay đến 

hết năm 2024. 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Vụ Hợp tác quốc tế đang triển khai thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

12 

Rà soát, nếu thấy cần thiết tham mưu sửa đổi, 

hoàn thiện các Quy chế làm việc của Bộ và các 

quy định, quy trình giải quyết công việc có 

liên quan để bảo đảm hệ thống vận hành đồng 

bộ, thông suốt, chủ động ở từng khâu, từng tổ 

chức, từng cá nhân, từng công việc với châm: 

“rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm 

quyền, rõ kết quả, rõ chính kiến, rõ thời gian” 

để cá thể hóa tối đa trách nhiệm các đơn vị, 

từng cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. 

Văn phòng Bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Văn phòng Bộ đang rà soát để đề xuất với 

lãnh đạo Bộ 

Đang 

thực 

hiện 

II. Nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chuyên ngành  

1 Lĩnh vực đất đai     

1.1 

Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến 

năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

2026 - 2030. 

Cục Quy hoạch 

và Phát triển tài 

nguyên đất 

 

Bộ đã tham mưu cho Chính phủ trình 

Quốc hội quyết định chủ trương điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ 

trình số 612/TTr-CP ngày 07/10/2024 

Hoàn 

thành 
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1.2 

Tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả Kết 

luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án 

kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai 

trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cục Quy hoạch 

và Phát triển tài 

nguyên đất 

Cục Đăng ký và 

Dữ liệu thông tin 

đất đai, Vụ Đất 

đai, Thanh tra Bộ 

Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo các đơn vị tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ được giao 

của Bộ; tổ chức xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, 

đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm 

tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố 

Đang 

thực 

hiện 

1.3 

Hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác 

kiểm kê đất đai năm 2024. Trong trường hợp 

cần thiết, Cục đề xuất tổ chức Hội nghị tập huấn, 

hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện 

Cục Đăng ký và 

Dữ liệu thông 

tin đất đai 

 

Bộ đã ban hành văn bản số 6237/BTNMT-

ĐKDLTTĐĐ ngày 16/9/2024 về hướng 

dẫn kiểm kê đất đai năm 2024. 

Đang 

thực 

hiện 

1.4 

Tập trung tổ chức xây dựng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai, hoàn thành kết nối với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm vận 

hành thử nghiệm trong quý IV/2024. 

Cục Đăng ký và 

Dữ liệu thông 

tin đất đai 

Cục Chuyển đổi số 

và TTDL TN&MT 

- Tại trung ương: Xây dựng, đưa vào quản 

lý, vận hành và khai thác sử dụng 04 khối 

dữ liệu đất đai gồm cơ sở dữ liệu về thống 

kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu 

về giá đất; cơ sở dữ liệu về điều tra, đánh 

giá đất đai. 

- Tại địa phương: 63/63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương đang xây dựng, 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại địa 

phương. 

Đang 

thực 

hiện 

2 Lĩnh vực tài nguyên nước     

2.1 

Tổ chức hoạt động điều tra, đánh giá tài 

nguyên nước theo quy định của Luật tài 

nguyên nước năm 2023. 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Các đơn vị đang tổ chức thực hiện 

Đang 

thực 

hiện 



11 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả/ Tiến độ thực hiện  

2.2 

Xây dựng, hoàn thiện 05 Quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông bảo đảm chất lượng, tiến độ 

theo yêu cầu; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài 

chính khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về 

kinh phí phục vụ công tác lập quy hoạch. 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Do các vướng mắc chưa được giải quyết 

nên các đơn vị đang đề xuất xin rút khỏi 

Chương trình công tác năm 2024, cụ thể: 

Cục Quản lý tài nguyên nước 02 Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực sông (Ba, Vu Gia 

- Thu Bồn), Trung tâm Quy hoạch và Điều 

tra tài nguyên nước quốc gia 02 Quy hoạch 

hợp lưu vực sông (Kôn - Hà Thanh, Cả), 

Viện Khoa học tài nguyên nước 01 Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực sông Trà Khúc 

Đang 

thực 

hiện 

2.3 

Tham mưu quản lý việc thực hiện các Quy 

trình vận hành liên hồ chứa; chủ động dự báo, 

điều tiết linh hoạt các hoạt động trữ nước, 

điều tiết nước bảo đảm an toàn trong điều 

kiện bão, lũ. 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy trình 

Đang 

thực 

hiện 

3 Lĩnh vực địa chất và khoáng sản     

3.1 

Hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc, thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật 

liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp, 

đảm bảo cung ứng đủ vật liệu xây dựng phục 

vụ các công trình giao thông trọng điểm, nhất 

là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các 

tỉnh phía Nam. 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
 

Cục Khoáng sản Việt Nam đang phối hợp 

chặt chẽ để hướng dẫn các địa phương 

thực hiện; tham mưu nội dung phục vụ 

lãnh đạo Bộ dự các cuộc làm việc của lãnh 

đạo Chính phủ; họp Ban Chỉ đạo công 

trình, dự án trọng điểm của ngành giao 

thông. 

Đang 

thực 

hiện 

3.2 

Tham mưu tổ chức cuộc họp của Bộ trưởng 

và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực nghe báo 

cáo về các khó khăn, vướng mắc trong tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
 

Các đơn vị đang đề xuất lịch làm việc của 

lãnh đạo Bộ 

Đang 

thực 

hiện 

4 Lĩnh vực biển và hải đảo     
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4.1 

Khẩn trương tổ chức công bố và triển khai 

Quy hoạch không gian biển quốc gia theo 

Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ. Tiếp tục 

nghiên cứu, hoàn thiện để Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
 

- Đã thực hiện công bố Quy hoạch Không 

gian biển quốc gia trên Trang thông tin 

điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã hoàn 

thiện dự thảo Kế hoạch và sẽ báo cáo Ban 

cán sự đảng tại Phiên họp thường kỳ tháng 

10/2024 

Hoàn 

thành 

4.2 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, 

khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ xem 

xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính 

phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
 

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tiếp 

tục phối hợp với các vụ chức năng thuộc 

Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện 

Đang 

thực 

hiện 

4.3 

Tham mưu tổ chức Phiên họp của Ủy ban 

quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
 

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang chuẩn 

bị nội dung, dự kiến đề xuất tổ chức Phiên 

họp trong tháng 12/2024 

Đang 

thực 

hiện 

5 Lĩnh vực môi trường     

5.1 

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường chủ trì, 

phối hợp với Vụ Môi trường và các đơn vị có 

liên quan tập trung chuẩn bị tốt nội dung phục 

vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội giám sát 

chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường 

Vụ Môi trường 
Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo các đơn vị khẩn 

trương tổ chức thực hiện 

Đang 

thực 

hiện 



13 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả/ Tiến độ thực hiện  

luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. 

5.1 

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường chủ trì 

hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt (CTRSH), bảo đảm các điều 

kiện cần thiết để các địa phương triển khai 

đồng bộ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTRSH tại đô thị, nông thôn, xử lý nước thải 

tại làng nghề; chỉ đạo hướng dẫn các địa 

phương tăng cường công tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường, phục hồi môi trường, khắc 

phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường 

 

- Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo các đơn vị 

khẩn trương tổ chức thực hiện 

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã 

tham mưu Bộ có các văn bản: số 

6219/BTNMT-KSON ngày 13/9/2024 tăng 

cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa 

lũ sau bão; số 6918/BTNMT-KSON ngày 

07/10/2024 hướng dẫn công tác bảo vệ môi 

trường sau bão số 3 

Đang 

thực 

hiện 

6 Lĩnh vực khí tượng thủy văn     

6.1 

Khẩn trương khắc phục ngay các thiệt hại, hư 

hỏng về cơ sở vật chất, thiết bị của các trạm 

quan trắc khí tượng, thủy văn tại những nơi 

bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua để bảo đảm 

hoạt động ổn định, thông suốt của hệ thống. 

Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 
 

Hiện nay, Vụ Kế hoạch - Tài chính đang 

tổng hợp nhu cầu kinh phí để sửa chữa, 

khắc phục 

Đang 

thực 

hiện 

 

Tiếp tục tổ chức theo dõi sát sao, nắm chắc 

diễn biến tình hình thiên tai, các hiện tượng 

thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn hán, xâm 

nhập mặn, giông lốc, mưa, bão, lũ lụt. 

Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 
 

Đơn vị đang tổ chức thực hiện thường 

xuyên 

Đang 

thực 

hiện 

6.2 

Khẩn trưởng tổ chức thực hiện các đề án: " 

Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực 

miền núi, trung du Việt Nam"; “Phân vùng rủi 

ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt 

lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung 

du và miền núi”. Trong đó, cần xác định các 

khu vực, lưu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở 

Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 

Viện Khoa học Địa 

chất và Khoáng 

sản; Cục Địa chất 

Việt Nam 

Các đơn vị đang tổ chức thực hiện các Đề 

án theo kế hoạch 

Đang 

thực 

hiện 
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đất đá theo hướng tăng mức độ chi tiết để phục 

vụ công tác cảnh báo, di dời dân cư và các 

công trình ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao 

7 Lĩnh vực biến đổi khí hậu     

 

Cục Biến đổi Khí hậu chủ trì, tham mưu phối 

hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính 

hoàn thiện Đề án phát triển thị trường các bon 

tại Việt Nam. Tiếp tục thực hiện các đề án về 

thích ứng với biến đổi khí hậu, các cam kết 

của Việt Nam tại các Hội nghị COP; chuẩn bị 

nội dung phục vụ Đoàn công tác của Việt 

Nam tham dự Hội nghị COP29; Tổ chức 

phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo COP26. 

Cục Biến đổi 

Khí hậu 
 

Bộ đã tham mưu tổ chức Phiên họp lần thứ 

5 của Ban Chỉ đạo COP26 do Thủ tướng 

Chính phủ chủ trì. 

Tiếp tục phối hợp hoàn thiện Đề án phát 

triển thị trường các bon theo chỉ đạo của 

lãnh đạo Chính phủ 

Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng 

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để 

tổ chức Đoàn công tác của Việt Nam tham 

dự Hội nghị COP29 

Hoàn 

thành 

 

 

Đang 

thực 

hiện 

8 Lĩnh vực đo đạc bản đồ và Viễn thám     

8.1 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ về đo đạc, 

bản đồ trong xác định, phân định biên giới, địa 

giới hành chính trên đất liền và trên biển. 

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin địa lý 

Việt Nam 

 

Trong 9 tháng đầu năm, Cục đã tham mưu, 

phối hợp hoàn thiện Đề án của Chính phủ 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 44 

địa phương. 

 

8.2 

Cục Viễn thám quốc gia tăng cường ứng dụng 

công nghệ viễn thám trong theo dõi, giám sát 

tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
 

Đơn vị đang tổ chức thực hiện thường 

xuyên 
 

 


